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(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh)





	STT
	Tên điểm, khu vực, tuyến đường
	Vị trí
	Ghi chú

	I. THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

	 
	1. Phường Quang Vinh
	 
	 

	1
	Điện lực Biên Hòa
	Đường Nguyễn Ái Quốc
	 

	2
	Bưu chính Viễn thông
	Đường Nguyễn Ái Quốc
	 

	 
	2. Phường Thống Nhất
	 
	 

	1
	Đường Phạm Văn Thuận
	Từ đường ray chợ 57 đến giáp cầu Tân Mai
	 

	2
	Đường Võ Thị Sáu (nối dài)
	Từ ngã tư Lạc Cường đến giáp phường Quyết Thắng
	 

	3
	Đường Nguyễn Thành Đồng
	Từ Văn phòng khu phố 6 đến đường ray xe lửa cầu Hiệp Hòa
	 

	4
	Đường Nguyễn Thành Phương
	Từ đường ray khu phố 2 phường Quyết Thắng đến Văn phòng khu phố 6
	 

	 
	3. Phường Tam Hòa
	 
	 

	1
	Bệnh viện Đồng Nai mới
	Đường Đồng Khởi
	 

	 
	4. Phường Tân Phong
	 
	 

	1
	Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện
	Đường Nguyễn Ái Quốc
	 

	2
	Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh
	Đường Nguyễn Ái Quốc
	 

	3
	Trung đoàn 935
	Tuyến đường liên phường khu phố 10
	 

	4
	Vòng xoay Tân Phong
	Khu phố 8
	 

	5
	Ngã ba Nguyễn Văn Tiên - Đồng Khởi
	Khu phố 9, 11 
	 

	6
	Chợ nhỏ 26 Nguyễn Văn Tiên
	Khu phố 9, 12
	 

	7
	Ngã ba Giáo xứ Thuận Hòa
	Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 5
	 

	 
	5. Xã An Hòa
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Tổ 15, khu 5, ấp 4
	 

	2
	Trạm Y tế xã
	Tổ 15, khu 5, ấp 2
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Hòa Hưng
	Tổ 15, khu 5, ấp 2
	 

	4
	Trường Mẫu giáo Hòa Hưng
	Tổ 16, khu 5, ấp 2
	 

	5
	Trường Tiểu học An Hòa
	Tổ 17, khu 5, ấp 2
	 

	6
	Trường THCS
	Tổ 20, khu 4, ấp 1
	 

	7
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Tổ 6, khu 2, ấp 1
	 

	 
	6. Xã Tam Phước
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Xã Tam Phước
	 

	2
	Trạm Y tế xã
	Xã Tam Phước
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Tam Phước
	Long Khánh 1
	 

	4
	Trường THCS xã Tam Phước
	Tổ 6, Long Khánh 1
	 

	5
	Trường THPT xã Tam Phước
	Xã Tam Phước
	 

	6
	Trường Tiểu học Tam Phước
	Tổ 6, Long Khánh 1
	 

	7
	Trường Mầm non Âu Cơ
	Tổ 4, Khu chợ
	 

	 
	7. Xã Long Hưng
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Khu 3, Phước Hội
	 

	2
	Trạm Y tế xã
	Khu 3, Phước Hội
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Long Hưng
	Khu 3, Phước Hội
	 

	4
	Trường Tiểu học Long Hưng
	Khu 3, Phước Hội
	 

	 
	8. Xã Phước Tân
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp Hương Phước
	 

	2
	Trạm Y tế xã
	Ấp Hương Phước
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Phước Tân
	Ấp Tân Mai
	 

	4
	Trường Tiểu học Tân Cang
	Ấp Tân Lập
	 

	5
	Trường Tiểu học Tân Mai
	Ấp Tân Mai
	 

	6
	Trường THCS xã Phước Tân 2
	Ấp Tân Cang
	 

	7
	Trường THCS xã Phước Tân 1
	Ấp Miễu
	 

	8
	Trường THCS xã Phước Tân
	Ấp Hương Phước
	 

	II. HUYỆN TRẢNG BOM

	 
	1. Xã Tây Hòa
	 
	 

	1
	Quốc lộ 1A
	Đoạn từ đường Tây Hòa 01 đến đường Suối Dinh
	 

	2
	Quốc lộ 1A
	Đoạn từ đường Tây Hòa 016 đến đường Tây Hòa - Đồi 61
	 

	 
	2. Xã Hố Nai 3
	 
	 

	1
	Khu vực giáp ranh đường Long Bình
	Đầu đường vào kho K860
	 

	2
	Khu vực Sài Quất, ấp Ngũ Phúc
	Đoạn đường Điểu Xiển giáp ranh với phường Long Bình
	 

	 
	3. Xã Bắc Sơn
	 
	 

	1
	Tuyến đường Bắc Sơn - Long Thành (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường sắt)
	Ấp Phú Sơn
	 

	2
	Tuyến đường Cây xăng Kiện Bình
	Ấp An Chu
	 

	3
	Tuyến đường 767
	KCN Sông Mây
	 

	4
	Tuyến đường cổng Việt Giai
	Ấp Sông Mây
	 

	5
	Khu vực chợ tạm ấp Bắc Hòa
	Tuyến đường Quốc lộ 1A
	 

	 
	4. Xã An Viễn
	 
	 

	1
	Xã Đồi 61, đường Tỉnh lộ 777 
	Đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường sắt
	 

	III. HUYỆN CẨM MỸ

	 
	1. Xã Long Giao
	 
	 


	1
	Trường THPT Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả
	 

	2
	Trung tâm Y tế huyện
	Ấp Suối Cả
	 

	 
	2. Xã Xuân Quế
	 
	 

	1
	Tuyến đường từ UBND xã đến Cây xăng Đồng Nai
	Ấp 1
	 

	2
	Tuyến đường từ sân bóng đi vào khu vực trường học
	Ấp 2
	 

	 
	3. Xã Nhân Nghĩa
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Thanh Bình
	Ấp 4
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa
	Ấp 8
	 

	 
	4. Xã Bảo Bình
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Bảo Bình
	Ấp Tân Xuân
	 

	2
	Trường Mẫu giáo Bảo Bình
	Ấp Lò Than
	 

	IV. HUYỆN XUÂN LỘC 

	 
	1. Thị trấn Gia Ray
	 
	 

	1
	Ngân hàng NN và PTNT huyện Xuân Lộc
	Khu 3
	 

	2
	Chi cục Thống kê huyện
	Khu 4
	 

	3
	Trường Trung học cơ sở Trần Phú
	Khu 7
	 

	4
	Điện lực Xuân Lộc
	Khu 8
	 

	5
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Xuân Lộc
	Khu 8
	 

	6
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuân Lộc
	Khu 4
	 

	7
	Ngân hàng HD Bank
	Khu 3
	 

	8
	Ngân hàng Sacombank
	Khu 4
	 

	9
	Khu vực đài tưởng niệm huyện
	Khu 3
	 

	 
	2. Xã Xuân Thành
	 
	 

	1
	Chùa Tân Hữu
	Ấp Tân Hữu
	 

	2
	Trường Mầm non Trảng Táo
	Ấp Trảng Táo
	 

	3
	Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	Ấp Trảng Táo
	 

	 
	3. Xã Xuân Trường
	 
	 

	1
	Khu vực ngã ba đường hồ Núi Le nối dài
	Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng
	 

	2
	Tỉnh lộ 766 đoạn từ Chùa Lam Viên đến Hội Thánh Tin Lành, ấp Trung Lương
	Ấp Trung Lương
	 

	3
	Hành lang chợ Gia Ray
	Đường Xuân Trường - Xuân Vinh, ấp Trung Nghĩa
	 

	4
	Cổng Trường Mầm non Xuân Trường
	Tỉnh lộ 766, ấp Trung Lương
	 

	5
	Đường vào nhà ga Gia Ray
	Ấp Trung Nghĩa 
	 

	6
	Khu vực trạm bưu điện, trạm y tế
	Tỉnh lộ 766, ấp Trung Tín
	 

	7
	Khu vực Văn phòng ấp Trung Nghĩa
	Đường Xuân Trường - Xuân Vinh, ấp Trung Nghĩa
	 

	8
	Tịnh thất Viên Quang
	Đường hồ Núi Le nối dài ấp Trung Hưng
	 

	9
	Hội thánh Tin Lành
	Tỉnh lộ 766, ấp Gia Hòa
	 

	10
	Giáo xứ Gia Ray
	Ấp Trung Tín
	 

	11
	Cổng Trung đoàn 429
	Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng
	 

	12
	Phân hiệu Mầm non Xuân Trường
	Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng
	 

	 
	4. Xã Xuân Hiệp
	 
	 

	1
	Đoạn qua ấp Tân Tiến, Quốc lộ 1A
	Ngã ba đèn giao thông, Quốc lộ 1A
	 

	2
	Đường XH-14, đầu Quốc lộ 1A
	Sát Hạt Quản lý đường bộ
	 

	3
	Đường song hành cắt đường Việt Kiều 1
	Cổng văn hóa ấp Việt Kiều
	 

	 
	5. Xã Xuân Phú
	 
	 

	1
	Đường Xuân Phú - Xuân Tây
	Trung tâm ấp Bình Tiến, Cổng Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	 

	2
	Làng Dân tộc Cho Ro ấp Bình Hòa
	Nhà văn hóa ấp Bình Hòa, Cổng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	 

	3
	Đường XP 12 ấp Bình Hòa
	Khu vực trước cổng chợ Bình Hòa
	 

	4
	Đường ấp Bình Tân
	Khu vực Đồi Sậy, ấp Bình Tân
	 

	5
	Đường XP 18 ấp Bình Hòa
	Khu vực Nhà trẻ Bình Hòa
	 

	6
	Đường Nội ấp Bình Xuân II
	Khu vực trước Nhà thờ Thái Thiện
	 

	7
	Quốc lộ 1A, ấp Bình Xuân 1
	Khu vực trước chợ Bình Xuân
	 

	 
	6. Xã Lang Minh
	 
	 

	1
	Đường Tỉnh lộ 765, khu vực chợ Lang Minh
	Từ ngã tư Lang Minh đến Nhà văn hóa ấp Đông Minh, hai bên đường Tỉnh lộ 765 Tây Minh và Đông Minh
	 

	2
	Đường Lang Minh - Xuân Đông, khu vực chợ Lang Minh
	Trước Nhà văn hóa ấp Tân Bình 1, Cổng Trường Minh Tân phân hiệu II. Từ ngã tư Lang Minh đến Trường Tiểu học Minh Tân
	 

	 
	7. Xã Xuân Bắc
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Xuân Bắc
	Ấp 2B
	 

	2
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	Ấp 3A
	 

	3
	Giáo xứ Xuân Tôn
	Ấp 5
	 

	4
	Công ty Cổ phần May Xuân Lộc
	Ấp 2A
	 

	 
	8. Xã Xuân Hưng
	 
	 

	1
	Đường số 20, ấp 2A (đường bê tông)
	Đường số 20 đấu nối với Quốc lộ 1A, ấp 2A, xã Xuân Hưng
	 

	2
	Đường Xuân Hưng (đường bê tông)
	Ấp 3A, xã Xuân Tâm và ấp 3, xã Xuân Hưng
	 

	V. HUYỆN TÂN PHÚ

	 
	1. Thị trấn Tân Phú
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Minh Khai
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu 10
	 

	2
	Trường THCS Quang Trung
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu 10
	 

	 
	2. Xã Phú Xuân
	 
	 

	1
	Giáo xứ Ngọc Lâm
	Km62+800, QL 20
	 

	 
	3. Xã Phú Thanh
	 
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
	Km2+800, QL 20
	 

	 
	4. Xã Phú Điền
	 
	 

	1
	Trường THCS Đồng Hiệp
	Đường Trà Cổ, Ấp 5
	 

	VI. HUYỆN LONG THÀNH

	 
	1. Thị trấn Long Thành
	 
	 

	1
	Khu vực kinh doanh tự phát ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Võ Thị Sáu
	Khu Phước Hải
	 

	2
	Khu vực kinh doanh tự phát ngã 4 đường Hà Huy Giáp - Chu Văn An
	Khu Văn Hải
	 

	3
	Khu vực kinh doanh tự phát đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nguyễn An Ninh
	Khu Phước Hải
	 

	 
	2. Xã Long An
	 
	 

	1
	Đường Bưng Môn, Hẻm 881, Quốc lộ 51 (điểm kinh doanh tự phát khu vực Thái Lạc)
	Ấp 4
	 

	2
	Chợ tự phát Xóm Gốc
	Ấp Xóm Gốc
	 

	 
	3. Xã Long Đức
	 
	 

	1
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 
	Khu 12
	 

	2
	Chợ tự phát Khu vực ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Võ Thị Sáu
	Khu 12
	 

	 
	4. Xã Bàu Cạn
	 
	 

	1
	Chợ tự phát xã Bàu Cạn
	Ấp 1
	 

	 
	5. Xã Long Phước
	 
	 

	1
	Chợ tự phát 67
	Ấp Phước Hòa
	 

	 
	6. Xã Bình Sơn
	 
	 

	1
	Tuyến ĐT.769, đoạn khu vực chợ Bình Sơn
	Ấp 10
	 

	 
	7. Xã Phước Bình
	 
	 

	1
	Chợ tự phát đường Phước Bình
	Ấp 3
	 

	 
	8. Xã An Phước
	 
	 

	1
	Ban QLDA huyện Long Thành
	Ấp 3
	 

	2
	Công ty TNHH Cự Thành (chợ tự phát)
	Ấp 5
	 

	 
	9. Xã Phước Thái
	 
	 

	1
	Khu vực chợ Long Phú cũ
	Ấp Long Phú
	 

	VII. HUYỆN NHƠN TRẠCH

	 
	1. Xã Phước Thiền
	 
	 

	1
	Đường Lý Thái Tổ
	Trục đường chính xã Phước Thiền
	 

	2
	Đường Trần Phú, ấp Bến Cam
	 
	 

	 
	2. Xã Phước An
	 
	 

	1
	Đường Hùng Vương
	Khu vực chợ tạm ấp Vũng Gấm, khu vực chợ tạm ấp Bà Trường, khu vực cổng văn hóa Bầu Bông 
	 

	2
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	Khu vực vòng xoay
	 

	VIII. HUYỆN VĨNH CỬU

	 
	1. Thị trấn Vĩnh An
	 
	 

	1
	Tuyến đường Quang Trung
	Khu phố 3, 5, 8
	 

	2
	Trường THCS Vĩnh An
	Khu phố 6
	 

	3
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	Khu phố 5
	 

	4
	Trường Tiểu học Cây Gáo A
	Khu phố 5, 7
	 

	5
	Trường Tiểu học Cây Gáo B
	Khu phố 3, 4
	 

	6
	Tuyến đường Nguyễn Tất Thành
	Khu phố 2, 5, 6, 7, 8
	 

	7
	Tuyến đường Đập Tràn
	Khu phố 8
	 

	8
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768
	Đoạn trên địa bàn thị trấn Vĩnh An
	 

	9
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 767
	Đoạn trên địa bàn thị trấn Vĩnh An
	 

	 
	2. Xã Tân Bình
	 
	 

	1
	Tổ đình Quốc Ân Kim Cang
	Ấp Bình Lục
	 

	2
	Trước cổng chợ Tân Bình dọc theo đường 768, tiếp giáp ngã 4 Bến Cá
	Ấp Bình Phước
	 

	3
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768
	Đoạn trên địa bàn xã Tân Bình
	 

	 
	3. Xã Thiện Tân
	 
	 

	1
	Hành lang an toàn giao thông từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến tiếp giáp địa phận thành phố Biên Hòa
	Ấp Ông Hường
	 

	2
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768
	Đoạn trên địa bàn xã Thiện Tân
	 

	 
	4. Xã Vĩnh Tân
	 
	 

	1
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 767
	Đoạn đường ĐT 767 nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân
	 

	2
	Hành lang an toàn giao thông đường Vĩnh Tân - Trị An
	Đoạn đường Vĩnh Tân - Trị An
	 

	3
	Hành lang an toàn giao thông đường Vĩnh Tân - Cây Điệp (Trảng Bom)
	Đoạn đường Vĩnh Tân - Cây Điệp
	 

	 
	5. Xã Thạnh Phú
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Tân Phú cơ sở 2
	Ấp 5
	 

	2
	Trường Tiểu học Tân Phú cơ sở 3
	Ấp 1
	 

	3
	Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Phú
	Ấp 2
	 

	4
	Công an xã Thạnh Phú
	Ấp 2
	 

	5
	Hành lang an toàn giao thông đường Đồng Khởi
	Đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến tiếp giáp Biên Hòa
	 

	6
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768
	Đoạn trên địa bàn xã Thạnh Phú
	 

	 
	6. Xã Tân An
	 
	 

	1
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768
	Đoạn trên địa bàn xã Tân An
	 

	 
	7. Xã Phú Lý
	 
	 

	1
	Công ty Nam Bình Minh
	Ấp 3
	 

	2
	Tuyến đường Bình Chánh
	Ấp 4
	 

	3
	Tuyến đường 322B
	 
	 

	4
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 761
	 
	 

	5
	Bến xe khách Lý Lịch
	 
	 

	 
	8. Xã Trị An
	 
	 

	1
	Hành lang an toàn giao thông đường ĐT 768
	Đoạn trên địa bàn xã Trị An
	 

	2
	Ngã 3 giao lộ ĐT 768 và đường đến bến đò Trị An đi Hiếu Liêm
	Ấp 1
	 

	3
	Trường Tiểu học Trị An
	Ấp 1
	 

	4
	Trường THCS Nguyễn Du
	Ấp 1
	 

	5
	Trường Mầm non Trị An cơ sở I
	Ấp 1
	 

	6
	Trường Mầm non Trị An cơ sở II
	Ấp 2
	 

	IX. HUYỆN THỐNG NHẤT

	 
	1. Xã Gia Kiệm 
	 
	 

	1
	Đường Võ Dõng 3 - Sóc Lu
	 
	 

	2
	Đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn
	 
	 

	3
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện
	 
	 

	4
	Đường Tây Kim - Thanh Bình
	 
	 

	 
	2. Xã Xuân Thiện 
	 
	 

	1
	Đường 135
	Khu 4, ấp Xuân Thiện
	 

	2
	Đường Võ Thị Sáu
	Khu vực chợ ấp Xuân Thiện, ấp Xuân Thiện
	 

	3
	Đường Trần Hưng Đạo
	Khu vực chợ Cây Me, ấp Tín Nghĩa
	 

	 
	3. Xã Gia Tân 2
	 
	 

	1
	Trường Trung học Trần Quốc Tuấn
	Tiếp giáp Quốc lộ 20
	 

	2
	Nhà văn hóa ấp Bạch Lâm 1
	Tiếp giáp Quốc lộ 20, ấp Bạch Lâm 1
	 

	 
	4. Xã Bàu Hàm 2
	 
	 

	1
	Trung tâm Nông trường Dầu Giây
	Tổ 39, ngã 3 Khu dân cư ấp Trần Cao Vân
	 

	2
	Trung tâm ấp Phan Bội Châu
	Khu vực trước phân hiệu Trường Tiểu học Phan Bội Châu
	 

	3
	Trung tâm ấp Phan Bội Châu
	Khu vực cổng ấp văn hóa tới chợ chiều Phan Bội Châu
	 

	4
	Trung tâm tuyến đường Ngô Quyền
	Liên tổ 8,11,12
	 

	5
	Tuyến đường Trần Bình Trọng
	Khu vực ngã tư trạm xá 
	 

	 
	5. Xã Quang Trung
	 
	 

	1
	Quốc lộ 20
	Khu vực chợ Lê Lợi
	 

	2
	Quốc lộ 21
	Khu vực ngã ba Tam Hưng
	 

	3
	Đường vào chợ Nguyễn Huệ
	Khu vực chợ Nguyễn Huệ
	 

	 
	6. Xã Xuân Thạnh
	 
	 

	1
	Đường 769 khu vực ngã năm
	Ấp 9/4
	 

	2
	Đường tổ 1
	Ấp 9/4, đối diện Trường TH Kim Đồng
	 

	 
	7. Xã Hưng Lộc
	 
	 

	1
	Đường phía Đông chợ Hưng Lộc
	Bên hông chợ Hưng Lộc
	 

	2
	Đường Hưng Nghĩa - Lộ 25
	Đoạn đầu đường 
	 

	3
	Đường Hưng Lộc - Lộ 25
	Đoạn đầu đường Quốc lộ vào 300 m
	 

	X. HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	 
	1. Thị trấn Định Quán
	 
	 

	1
	Đường Nguyễn Ái Quốc
	 
	 

	2
	Đường 3/2
	 
	 

	3
	Đường Bùi Thị Xuân
	 
	 

	4
	Ngân hàng HD Bank
	Khu phố Hiệp Quyết
	 

	5
	Ngân hàng CP Đầu tư và Phát triển BIDV
	Đường Quốc lộ 20, khu phố Hiệp Lợi
	 

	6
	Chi cục Thống kê huyện
	Khu phố Hiệp Tâm 1
	 

	7
	Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện 
	Khu phố Hiệp Tâm 1
	 

	8
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	Khu phố Hiệp Quyết
	 

	9
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Khu phố Hiệp Tâm
	 

	10
	Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
	Khu phố Hiệp Quyết
	 

	11
	Trường Tiểu học Trưng Vương
	Khu phố 114
	 

	 
	2. Xã Phú Hòa
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 2
	 

	2
	Trụ sở xã Đội
	Ấp 2
	 

	3
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 3
	 

	4
	Trạm Y tế xã
	Ấp 3
	 

	5
	Trường Mầm non Phú Hòa
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	 
	 

	7
	Trường THCS Phú Hòa
	 
	 

	 
	3. Xã Phú Tân
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 1
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 5
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 5
	 

	4
	Xã Đội
	Ấp 2
	 

	5
	Trường Mầm non Phú Tân
	 
	 

	6
	Trường Mầm non Hoa Cúc
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Phú Tân
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 
	 

	9
	Trường THCS Phú Tân
	 
	 

	 
	4. Xã Phú Vinh
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 5
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 5
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 3
	 

	4
	Trường Mầm non Phú Vinh
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	 
	 

	7
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	 
	 

	 
	5. Xã Phú Lợi
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 3
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 5
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 4
	 

	4
	Xã Đội
	Ấp 4
	 

	5
	Trường Mầm non Phú Hoa
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	 
	 

	7
	Trường THCS Phú Lợi
	 
	 

	8
	Trường THPT Lạc Long Quân
	 
	 

	 
	6. Xã Gia Canh
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 3
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 3
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 3
	 

	4
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Ấp 3
	 

	5
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Ấp 1
	 

	6
	Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
	Ấp 4
	 

	7
	Trường THCS Lê Thánh Tông
	Ấp 1
	 

	 
	7. Xã Ngọc Định
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp Hòa Thành
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp Hòa Thành
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp Hòa Thành
	 

	4
	Trường Mầm non Ngọc Lan
	Ấp Hòa Thành
	 

	5
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	Ấp Hòa Thành
	 

	6
	Trường Tiểu học Liên Ngọc
	Ấp Hòa Thành
	 

	7
	Trường THCS Ngọc Định
	Ấp Hòa Trung
	 

	 
	8. Xã Phú Ngọc
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 1
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 1
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 3
	 

	4
	Trường Mầm non Phú Ngọc
	Ấp 1
	 

	5
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	Ấp 7
	 

	6
	Trường Tiểu học Phú Ngọc B
	Ấp 1
	 

	7
	Trường Tiểu học Quang Trung
	Ấp 7
	 

	8
	Trường THCS La Ngà
	Ấp 3
	 

	9
	Trường THPT Phú Ngọc
	Ấp 3
	 

	 
	9. Xã La Ngà
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 3
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 3
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 3
	 

	4
	Trường Mầm non La Ngà
	Ấp 4
	 

	5
	Trường Mầm non Bé Ngoan
	Ấp 5
	 

	6
	Trường Tiểu học La Ngà
	Ấp 3
	 

	7
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	Ấp 5
	 

	8
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Ấp 297
	 

	9
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Ấp Phú Quý 2
	 

	 
	10. Xã Phú Túc
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp Cây Xăng
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp Cây Xăng
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp chợ
	 

	4
	Xã Đội
	Ấp Cây Xăng
	 

	5
	Trường Mầm non Phú Túc
	Ấp Cây Xăng
	 

	6
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	Ấp Thái Hòa 2
	 

	7
	Trường THCS Phú Túc
	Ấp Cây Xăng
	 

	 
	11. Xã Túc Trưng
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp Đồn Điền 3
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp Đồn Điền 2
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp Đồn Điền 3
	 

	4
	Trường Mầm non Túc Trưng
	Ấp Đồn Điền 2
	 

	5
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Ấp Đức Thắng 2
	 

	6
	Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
	Ấp Đồn Điền 1
	 

	7
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	Ấp Đồn Điền 3
	 

	8
	Trường THCS Túc Trưng
	Ấp Đồn Điền 1
	 

	9
	Trường THCS Điểu Cải
	Ấp Đồn Điền 3
	 

	 
	12. Xã Phú Cường
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp Bến Nôm 1
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp Bến Nôm 1
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp Thống Nhất
	 

	4
	Trường Mầm non Bình Minh
	Ấp Thống Nhất
	 

	5
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	Ấp Thống Nhất
	 

	6
	Trường Tiểu học Phú Cường
	Ấp Bến Nôm 1
	 

	7
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Ấp Bến Nôm 1
	 

	 
	13. Xã Suối Nho
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 1
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 1
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 1
	 

	4
	Trường Mầm non Suối Nho
	Ấp 1
	 

	5
	Trường Mầm non Sen Hồng
	Ấp 1
	 

	6
	Trường Tiểu học Suối Nho
	Ấp 1
	 

	7
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Ấp 1
	 

	8
	Trường THCS Suối Nho
	Ấp 4
	 

	 
	14. Xã Thanh Sơn
	 
	 

	1
	Trụ sở UBND xã
	Ấp 2
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã
	Ấp 2
	 

	3
	Trạm Y tế xã
	Ấp 1
	 

	4
	Trường Mầm non Thanh Sơn
	Ấp 2
	 

	5
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Ấp 3
	 

	6
	Trường Tiểu học Thanh Sơn
	Ấp 1
	 

	7
	Trường Tiểu học Lam Sơn
	Ấp 3
	 

	8
	Trường Tiểu học Liên Sơn
	Ấp 7
	 

	9
	Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
	Ấp 6
	 

	10
	Trường THCS Thanh Sơn
	Ấp 1, 2
	 

	11
	Trường THCS và THPT Tây Sơn
	Ấp 6
	 


	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Vĩnh

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


